
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /TM-SGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2024 

THƯ MỜI 

Về việc thực hiện báo giá thiết bị thuộc gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú tăng thêm tại các trường PTDTNT 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh  

 

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

sinh hoạt cho học sinh nội trú tăng thêm tại các trường phổ thông dân tộc nội trú 

(PTDTNT), Sở Giáo dục và Đào tạo mời các đơn vị tham gia thực hiện báo giá 

thiết bị thuộc gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh 

nội trú tăng thêm tại các trường PTDTNT, với nội dung như sau: 

1. Tên dự án và tên gói thầu:  

- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú 

tăng thêm tại các trường PTDTNT. 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội 

trú tăng thêm tại các trường PTDTNT. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. 

3. Địa điểm thực hiện: 08 trường PTDTNT. 

4. Danh mục thiết bị: theo phụ lục đính kèm. 

5. Thời gian thực hiện: Quý III, IVnăm 2024 (dự kiến 20 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng). 

 Đề nghị các đơn vị trong vòng 03 ngày (kể từ ngày phát hành thư mời), 

báo giá (theo mẫu) về Sở Giáo dục và Đào tạo; địa chỉ: đường Lương Thế Vinh, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông./. 

 
Nơi nhận:       KT.GIÁM ĐỐC  

- Trang Thông tin Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCBTC( S ). 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 

 

 

                     



 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

ĐƠN VỊ ……………………… 

 

Số:        /…………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………., ngày       tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ thư mời số....... /TM-SGDĐT ngày .. tháng 9 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc 

thực hiện báo giá thiết bị thuộc gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú tăng thêm tại các 

trường PTDTNT. Đơn vị chúng tôi:................................................................................................................. có địa chỉ 

tại:.............................................................................................................................................................................. số điện 

thoại: ................................................................................................................................................................................ Nay 

chúng tôi báo giá thực hiện gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú tăng thêm tại các trường 

PTDTNT như sau:   

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Bàn ghế học sinh 

02 chỗ ngồi  

* Bàn học sinh:  

- Quy cách: Dài 1200mm, rộng 450mm, cao 

750mm. Bàn có ngăn, chia thành 2 hộc kích thước 

dài 1000mm, rộng 230 mm ở phía dưới mặt bàn và 

cách mặt bàn 150mm. 

- Chỉ tiết cầu tạo: Mặt bàn bằng ván gỗ cao su ghép 

đã qua tầm sấy chống mồi mọt dày 18 "mm sơn PU 

bóng (còn nguyên vân gỗ). Ngăn, đáy bàn bằng gỗ 

cao su ghép dày 15 mm phủ PU 2 mặt vân gỗ bóng 

chống ầm. Ngăn bàn được làm bằng khung sắt 

20x20x1,1mm. Mặt trước bàn có tấm chắn bằng gỗ 

cao su ghép thanh đã qua tẩm sây chống mối mọt 

   



 

 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

dày 12mm sơn phủ PU cùng màu với mặt bàn (còn 

nguyên vân gỗ). Tắt cả các cạnh góc được bo tròn 

để đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

- Chân, khung bàn bằng thép hộp 25x50x1,1mm, 

25x25x1,1mm, các xà giằng bằng thép hộp 

20x20x1,1mm, các chỉ tiết khung bàn được hàn 

trong môi trường khí bảo vệ CO2. Dưới bàn có 

thanh gác chân 25x25x1,Lmm. Chân bàn có đầu 

bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa gắn chắc vào 

trong khung. Mặt bàn, đợt bàn và các tắm quây 

được liên kết chặt chẽ, cứng và vững bằng các loại 

óc vít chuyên dụng có tính thẳm mỹ cao. 

* Ghế học sinh:  

+ Chiều cao từ chân ghế đến mặt ghế 450mm. Kích 

thước mặt ghế: (360 x 400)mm. Chiều cao từ Imặt 

ghế đến tựa ghế 300mm. Kích thước tựa lưng: (150 

x 400)mm 

- Chỉ tiết cầu tạo: Mặt ghế và tựa lưng bằng gỗ cao 

su ghép thanh đã qua tầm sấy chống mối mọt dày 

18mm sơn phủ PU 3 lớp (còn nguyên vân gỗ). Các 

cạnh góc mặt ghế và tựa lưng được bo tròn. Khung 

ghế bằng thép hộp 20x20x1,1mm, các chỉ tiết 

khung ghế được hàn trong môi trường khí bảo vệ 

CO2, chân có nút nhựa hoặc cao su giảm chấn và 

chống ồn. 

2 Giường tầng học Kích thước: D1900 x R850 x C1650 (mm)    



 

 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

sinh - Giường có 02 tầng làm bằng thép 

- Chân giường bằng thép hộp 30 x 30 mm. có nút 

chân cao su được găn chắc chắn vào khung 

- Tựa đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 

20x20x1mm và hộp 16x16 mm. 

- Thành giường bằng thép hộp 25 x 50mm 

- Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20 x 20 

mm. 

- Có 4 cọc màn bằng thép ống F15,9 dài 700mm 

được cắm vào nút cao su chuyên dụng ở chân 

giường tầng 2, có 4 móc màn ở ng dát giường tầng 

2 có thanh chắn bằng thép ống F21 mm Cái được 

uốn định hình, đảm bảo an toàn 

- Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống 

25x25 mm được uôn định hình giúp leo lên xuống 

dễ dàng. Giường có 02 tấm giát giường bằng gỗ 

công nghiệp mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ tự 

nhiên ghép, có bản lề chuyên dụng được hàn liền 

vào hồi giường để mớ, đóng bàn dễ dàng. Thành 

giường và các thang giường được hàn lại thành 

một khối, các mồi hàn đảm bảo độ ngấu, thẳm mỹ. 

Các mối liên kết lắp ghép hồi giường và thành 

giường. bằng các bulong chuyên dụng chắc chắn 

không bị xô ngang, xô dọc. Toàn bộ giường tầng 

được hàn trong khí CO2, đảm bảo độ bền chắc và 

được sơn tĩnh điện màu ghi sáng 



 

 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

3 
Tủ đựng áo quần 

học sinh 

Kích thước: 1000 x 450 x 1830 (mm) 

Toàn bộ tủ được làm bằng ván gỗ ghép dày 17 mm 

trán veneer xoan đào, sơn phủ PU 3 lớp chống trầy 

xướt, Tủ gồm 4 khoang có 4 cánh mở kèm Ồ khóa 

kiên cố và tay nắm chuyên dụng tiện cất giữ đồ 

dùng cá nhân chắc chắn. 

   

Ghi chú: 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 

- Bảo hành sản phẩm trong thời hạn 12 tháng 

- Vận chuyển đến và lắp ráp tại công trình 

- Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ..... ngày. 

 
Nơi nhận:       Đại diện đơn vị   

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT ). 

 

(Đóng dấu, ký tên) 

 

 

 

……………………………. 
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